
Học phần: Tiếng Anh đầu ra Đợt thi: 3 - năm 2024 Ngày thi: 21/9/2024

Khoa: Đại cương Phần thi: Nói Thời gian: 10 phút/HSSV

Phòng thi: A.204

1 501220495 Lý Vĩ An 24/01/2004

2 510220390 Hoàng Kỳ Anh 11/10/2004

3 501220187 Nguyễn Đức Anh 28/10/2004

4 510220263 Đào Tuấn Anh 03/09/2004

5 501220612 Huỳnh Khánh Băng 04/05/2003

6 606220012 Lê Văn Bằng 12/03/2004

7 607220034 Xuân Thế Bảo 13/11/2000

8 501220485 Trần Xuân Bảo 07/06/2004

9 507220305 Trần Lê Thái Bảo 18/03/2004

10 501220570 Từ Ngọc Bảo 29/12/2003

11 507210194 Ngô Quốc Bình 02/10/2003

12 501220548 Vũ Duy Bình 02/04/2001

13 501220737 Nguyễn Vũ Ngân Châu 24/03/2002

14 501220694 Trương Văn Chiến 08/02/2004

15 501220783 Nguyễn Thị Ngọc Của 15/10/2004

16 502220484 Ngô Việt Đam 25/08/2004

17 501220655 Võ Phùng Quốc Dân 13/11/2004

18 512230016 Nguyễn Ngọc Linh Đan 02/10/2002

19 501220261 Nguyễn Hải Đăng 16/10/2004

20 501220348 Đỗ Quốc Đạt 15/01/2004

21 510220340 Phạm Tấn Đạt 06/08/2004

22 501220360 Tạ Phát Đạt 06/05/2004

23 510220407 Nguyễn Huỳnh Tiến Đạt 29/09/2004

24 801220009 Phạm Tiến Đạt 04/01/2007

25 501210819 Nguyễn Thành Đạt 30/10/2003

26 501220245 Hà Huy Đạt 25/12/2004

27 501220246 Nguyễn Mai Tấn Dỉnh 16/08/2004

28 501220599 Phạm Minh Đức 26/11/2004

29 501220683 Phạm Thị Mỹ Dung 28/06/2003

30 514220394 Phạm Ngọc Dũng 06/09/2004

31 501220167 Trần Trí Dũng 14/10/2004

32 510220469 Nguyễn Tạ Hoàng Duy 21/07/2004

33 501220365 Nguyễn Đình Duy 14/09/2004

34 510220315 Võ Nguyễn Đình Duy 23/09/2004

Tổng số sinh viên: 34

DANH SÁCH HSSV KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU RA

Stt Mã số Họ và tên Ngày sinh Ghi chú



Học phần: Tiếng Anh đầu ra Đợt thi: 3 - năm 2024 Ngày thi: 21/9/2024

Khoa: Đại cương Phần thi: Nói Thời gian: 10 phút/HSSV

Phòng thi: A.206

1 801220064 Nguyễn Bảo Duy 24/12/2004

2 501220656 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 10/12/2003

3 510220443 Mai Thị Hạnh Giàu 16/12/2004

4 506220148 Nguyễn Thanh Hà 23/11/2001

5 513220686 Dương Quốc Hải 26/08/2004

6 507220326 Quách Hồng Hạnh 14/12/2004

7 501220260 Trần Ngọc Hào 18/05/2004

8 510220316 Lê Ngọc Hậu 12/11/2003

9 501220520 Lại Thị Hiền 15/05/2004

10 501220536 Nguyễn Hữu Hiền 15/07/2004

11 501220580 Nguyễn Quang Hiệp 19/06/2004

12 805220041 Trần Hoàng Hiệp 27/01/1999

13 501220479 Lê Huy Hiệu 29/10/2004

14 510220100 Thiều Kim Hoàn 07/07/2003

15 501220057 Nguyễn Văn Hoàng 17/09/1999

16 501220678 Huỳnh Anh Hoàng 06/08/2004

17 601220032 Trịnh Hoà Hồng 14/07/2000

18 501210701 Đỗ Việt Hùng 29/10/2003

19 501220832 Phùng Đức Hưng 15/08/1998

20 501220439 Đặng Lâm Nhật Huy 26/06/2004

21 501220385 Nguyễn Hà Quốc Huy 21/05/2004

22 510210815 Vũ Quốc Huy 09/10/2003

23 514220335 Lê Nhất Huy 12/01/2004

24 501220155 Lê Minh Huy 14/09/2004

25 501230014 Vũ Nguyễn Quốc Huy 27/09/2000

26 510220347 Huỳnh Thị Thu Huyền 13/04/2004

27 501220527 Nguyễn Minh Kha 18/09/2003

28 501220337 Võ Nguyễn Long Kha 14/05/2004

29 501220689 Mai Anh Kha 06/09/2004

30 510220020 Lâm Tường Khải 26/06/2001

31 514220006 Phạm Trọng Khang 07/11/2000

32 501220204 Hồ Duy Khang 16/03/2004

33 510210812 Nguyễn An Khang 06/01/2003

34 501210159 Trương Vũ Công Khanh 09/02/2002

Tổng số sinh viên: 34

DANH SÁCH HSSV KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU RA

Stt Mã số Họ và tên Ngày sinh Ghi chú



Học phần: Tiếng Anh đầu ra Đợt thi: 3 - năm 2024 Ngày thi: 21/9/2024

Khoa: Đại cương Phần thi: Nói Thời gian: 10 phút/HSSV

Phòng thi: A.207

1 501220713 Hoàng Đình Trung Khanh 21/12/2004

2 513220456 Hín Bảo Khanh 12/09/2004

3 501220229 Lê Duy Khánh 15/10/2004

4 513220574 Đỗ Nhật Khánh 07/04/2004

5 501220278 Nguyễn Trần Khánh 01/03/2004

6 501220716 Đoàn Gia Khiêm 06/02/2004

7 510220406 Nguyễn Minh Khoa 23/04/2004

8 510230034 Nguyễn Minh Khoa 18/12/2000

9 501210347 Nguyễn Trung Kiên 15/12/2003

10 506230058 Bùi Trung Kiên 18/07/2000

11 601220021 Trần Anh Kiệt 10/09/2003

12 607220033 Đỗ Vũ Lân 14/04/1998

13 501220711 Nguyễn Việt Lành 17/04/2004

14 510220251 Huỳnh Tấn Lộc 20/01/2004

15 501220650 Huỳnh Văn Lộc 14/01/2001

16 801220024 Lưu Gia Lợi 20/05/2007

17 501220160 Nguyễn Thành Luân 03/08/2004

18 510220306 Trần Minh Luận 19/03/2003

19 513210727 Võ Tấn Lực 10/12/2003

20 501220291 Phạm Quốc Lượng 23/04/2004

21 507210777 Nguyễn Tuyết Mai 10/05/2003

22 507220721 Trần Thị Xuân Mai 02/02/2004

23 501200657 Lương Ngọc Mạnh 12/06/1996

24 501220746 Nguyễn Hoàng Tú Minh 14/09/2004

25 512220753 Điều Nhật Minh 19/08/2004

26 510210824 Ngô Phước Minh 01/08/2003

27 510220367 Huỳnh Công Minh 09/02/2001

28 512220663 Nguyễn Hương Trà My 24/10/2004

29 508220354 Phạm Nguyễn Hoàng My 23/09/2004

30 510220384 Nguyễn Hoàng Nam 14/08/2004

31 501210730 Võ Nhật Nam 23/12/1996

32 508220129 Ngô Kim Ngân 16/01/2003

33 511230145 Trần Lê Trúc Ngân 13/08/2005

34 510220321 Nguyễn Quách Hồng Nghi 21/03/2004

Tổng số sinh viên: 34

DANH SÁCH HSSV KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU RA

Stt Mã số Họ và tên Ngày sinh Ghi chú



Học phần: Tiếng Anh đầu ra Đợt thi: 3 - năm 2024 Ngày thi: 21/9/2024

Khoa: Đại cương Phần thi: Nói Thời gian: 10 phút/HSSV

Phòng thi: A.305

1 506220578 Phan Thanh Nghĩa 23/12/2003

2 501220670 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 29/01/2003

3 501230010 Phùng Thái Nguyên 14/04/2003

4 802210026 Nguyễn Hữu Nhân 23/04/2005

5 501220807 Trịnh Thanh Nhân 28/07/2004

6 501220201 Nguyễn Khắc Minh Nhật 02/04/2004

7 501220004 Nghê Yến Nhi 09/04/1999

8 513230028 Nguyễn Thị Yến Nhi 10/06/2002

9 508220077 Đoàn Thị Khánh Nhi 02/12/2001

10 501220788 Nguyễn Hoàng Tấn Phát 08/10/2004

11 514220284 Huỳnh Tấn Phát 27/10/2004

12 501220115 Nguyễn Lý Thiên Phú 09/01/2002

13 501220352 Nguyễn Trọng Phú 22/05/2004

14 501230061 Phạm Tấn Phúc 28/04/1998

15 510220442 Trần Như Phước 03/10/2004

16 513220111 Nguyễn Thị Mỹ Phương 02/04/2001

17 501220238 Lê Minh Phương 09/06/2004

18 510220676 Mai Hiền Quan 01/02/2000

19 501210629 Nguyễn Minh Quân 08/03/2003

20 501220091 Tăng Khánh Quang 20/04/1997

21 512230011 Nguyễn Văn Quang 15/10/2003

22 801220006 Tôn Thất Quang 15/11/2007

23 501220334 Phạm Thế Quang 11/08/2004

24 510210152 Nguyễn Thanh Quyền 22/09/2003

25 501230006 Nguyễn Trương Phụng Quỳnh 01/08/1999

26 505210573 Huỳnh Ngọc Sang 25/06/2003

27 501210209 Vương Thành Sang 01/12/2003

28 501220080 Nguyễn Ngọc Sơn 28/02/2003

29 510220447 Trần Thị Diễm Sương 20/12/2004

30 501220787 Phạm Tấn Tài 07/10/2004

31 501220290 Nguyễn Vũ Minh Tài 29/10/2003

32 507220625 Nguyễn Văn Tài 06/08/2004

33 501220379 Đinh Hoàng Minh Tâm 14/08/2004

Tổng số sinh viên: 33

DANH SÁCH HSSV KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU RA

Stt Mã số Họ và tên Ngày sinh Ghi chú



Học phần: Tiếng Anh đầu ra Đợt thi: 3 - năm 2024 Ngày thi: 21/9/2024

Khoa: Đại cương Phần thi: Nói Thời gian: 10 phút/HSSV

Phòng thi: A.306

1 501220336 Dương Hoài Thanh Tâm 01/06/2004

2 501220811 Thái Minh Tâm 25/10/2002

3 501220371 Phạm Minh Tân 28/03/2004

4 501220079 Nguyễn Hoàng Minh Thái 04/11/1998

5 510220544 Trần Quốc Thái 21/09/2004

6 501220344 Nguyễn Hữu Thắng 10/02/2004

7 501220709 Phan Minh Thắng 07/09/2004

8 504210238 Nguyễn Hữu Thắng 28/03/2003

9 501220535 Huỳnh Hồ Long Thắng 12/05/2004

10 507220588 Trần Văn Thắng 26/03/2003

11 501220227 Nguyễn Thị Xuân Thanh 05/01/2004

12 510220264 Trần Quốc Thiện 01/05/2004

13 510220370 Ngô Minh Thiện 03/09/2004

14 501220661 Trần Minh Thiện 24/05/2004

15 506220621 Đỗ Tiến Thịnh 20/03/2003

16 514220228 Nguyễn Phú Thịnh 13/07/2003

17 501220534 Bùi Văn Thoại 30/10/2004

18 514220759 Chu Văn Thơm 22/10/2004

19 501220410 Phạm Minh Thông 24/09/2004

20 513220166 Dương Anh Thư 21/01/2004

21 513220061 Nguyễn Lý Minh Thư 23/06/2000

22 512220837 Phạm Đào Anh Thư 03/08/2003

23 501220765 Nguyễn Gia Thụ 24/05/2004

24 501220259 Ngô Hùng Thuận 23/02/2001

25 501210683 Nguyễn Hiếu Thuận 17/06/2002

26 501220685 Huỳnh Hữu Thuận 11/08/2004

27 510220143 Nguyễn Gia Thuận 10/08/2004

28 501220571 Ngô Hoài Thương 05/10/2004

29 501220303 Phan Thị Kim Thuỷ 14/06/2004

30 501230038 Lê Kim Thùy 10/09/2004

31 510210645 Trần Thủy Tiên 10/03/2003

32 501220658 Võ Minh Tiến 06/11/2004

33 501220528 Ngô Nguyễn Thành Tiến 13/09/2004

Tổng số sinh viên: 33

DANH SÁCH HSSV KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU RA

Stt Mã số Họ và tên Ngày sinh Ghi chú



Học phần: Tiếng Anh đầu ra Đợt thi: 3 - năm 2024 Ngày thi: 21/9/2024

Khoa: Đại cương Phần thi: Nói Thời gian: 10 phút/HSSV

Phòng thi: A.307

1 501220415 Nguyễn Phạm Minh Tiến 26/01/1998

2 501220275 Vũ Hoàng Tiến 15/12/2004

3 501210202 Nguyễn Phước Tín 28/09/2003

4 501220700 Nguyễn Trọng Tính 02/04/2004

5 506230030 Nguyễn Thanh Toàn 15/01/2001

6 501220381 Võ Trần Thế Toàn 21/08/2004

7 510210782 Nguyễn Quốc Toản 25/11/2002

8 510200399 Trần Thị Diễm Trân 12/11/2002

9 510220681 Trần Minh Trí 02/11/2004

10 510220064 Hà Huy Trọng 06/06/2003

11 501210876 Trần Minh Trung 10/01/2003

12 501220253 Trịnh Quốc Trung 14/12/2004

13 501220497 Lê Trí Trung 25/08/2004

14 510220606 Ngô Võ Thanh Trương 15/04/2004

15 501220609 Phạm Long Trường 05/07/2002

16 510210865 Võ Duy Thanh Trường 02/04/2002

17 601220031 Lê Đoàn Anh Tú 20/03/2000

18 501220182 Chu Thị Cẩm Tú 11/10/2004

19 513220193 Hồ Công Tuân 06/12/2004

20 801220004 Nguyễn Thị Tuyên 27/09/2006

21 501220735 Bùi Ngọc Tuyến 19/02/2004

22 501220688 Nguyễn Thị Bích Tuyền 02/03/2003

23 510230037 Đào Thị Ánh Tuyết 02/12/2003

24 501220093 Phạm Thị Phương Uyên 02/02/2003

25 501220444 Lê Quốc Việt 20/07/2004

26 501220636 Huỳnh Trí Vinh 30/04/2004

27 501220037 Trần Tấn Vũ 12/11/2001

28 501220051 Nguyễn Anh Vũ 04/10/2000

29 501220192 Hồ Quốc Vương 13/01/2004

30 513220779 Phan Văn Vương 09/04/2004

31 501220247 Đỗ Tường Vy 20/01/2004

32 510220233 Nguyễn Tường Vy 08/12/2004

33 510220331 Trần Phạm Thảo Vy 13/09/2004

Tổng số sinh viên: 33

DANH SÁCH HSSV KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU RA

Stt Mã số Họ và tên Ngày sinh Ghi chú


